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Họ và tên thí sinh:..................................................................... 
Câu 1(1đ). Một người lái xe ô tô đi thẳng 9 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Xác định độ dịch chuyển của ô tô (cả độ lớn và hướng).
[image: image19.jpg]0 1 2 3 4 t(s)



Câu 2 (2.5đ):  Đồ thị vận tốc – thời gian của một thang máy của một tòa nhà có dạng như hình vẽ.
a) Mô tả chuyển động và tính gia tốc của thang máy trong từng giai đoạn.
b) Tính quãng đường thang máy đi trong từng giai đoạn.
c) Tính tốc độ trung bình trong 4s .
Câu 3 (2.5 đ): Cùng một lúc ở hai điểm A, B cách nhau 300m, có hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A với tốc độ ban đầu là 10m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 1m/s2, còn xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 20m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 1m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc xe thứ nhất đi qua A; Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau
Câu 4 (2đ). Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo trục 0x có phương trình độ dịch chuyển là d = -8t + t2 (d tính bằng m, thời gian tính bằng s).
     a. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của chuyển động?  
b. Tính quãng đường và độ dịch chuyển mà vật đi được trong 8 giây?
Câu 5 (1đ). Ba giây sau khi bắt đầu lên dốc tại A vận tốc của xe máy còn lại  10 m/s tại B. Tìm thời gian từ lúc xe bắt đầu lên dốc cho đến lúc nó dừng lại tại C. Cho biết từ khi lên dốc xe chuyển động chậm dần đều và đã đi được đoạn đường dốc dài 62,5 m.
Câu 6: (1đ) Cho các dụng cụ sau: Một vật nặng, một đồng hồ bấm giây. Hãy đưa ra phương án thí nghiệm xác định chiều cao từ tầng 2 của trường học em?
Hết!
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Câu 1(1đ).
Vẽ hình (0,25 đ)
d=[image: image1.png]213k



 (0,5 đ)
hướng 33,70 Tây- Nam. (0,25 đ)
Câu 2 (2.5 đ)
a, (1,5 điểm) 
- giai đoạn 1: từ 0s-1s:  thang máy lên nhanh dần đều với gia tốc a1= 2,5 m/s2(0,5 đ)
- giai đoạn 2: từ 1s-3,5s: thang máy đi lên thẳng đều với vận tốc v= 2,5m/s 
và gia tốc a2= 0 m/s2 (0,5 đ)
 - giai đoạn 3: từ 3,5s-4s: thang máy lên chậm dần đều với gia tốc: a3 =  [image: image2.png]


m/s2(0,5 đ)
b,(0,75 điểm).
Quãng đường thang máy đi trong giai đoạn 1 là: S1 = 0,5.2,5.12 = 1,25 m. (0,25 đ)
Quãng đường thang máy đi trong giai đoạn 2 là: S2 = v.t = 2,5 .2,5 = 6,25m.(0,25 đ)
Quãng đường thang máy đi trong giai đoạn 3 là: 
S3 = v0 t + 0,5.at2 = 2,5 .0,5 -0,5.5.0,52 = 0,625 m. (0,25 đ)
c. Tốc độ trung bình của  thang máy đi trong 4s là : 
Vtb = [image: image3.png]125+6,25+0,625
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= 2,031 m/s.(0.25đ) 
 Câu 3 (2.5 đ): 
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(0.75đ)
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(0.75đ)
Hai xe gặp nhau: [image: image6.png]



Suy ra t = 10 (s) (0.5đ)
Vị trí gặp nhau: x = 150m (0.5đ)
Câu 4 (2đ): 
a. Đối chiếu với phương trình độ dịch chuyển ta rút ra: V0 = -8 m/s, a = 2 m/s2  (0,5 đ)
b. Chuyển động ban đầu của vật có vận tốc hướng ngược chiều với gia tốc nên vật chuyển động chậm dần đều và thời gian để vật dừng lại:
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(0,5 đ)
Như vậy sau 4s, vật dừng lại và chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại. 
Sau thời gian 8s quãng đường đi được của vật là:
 S = 32m (0,5 đ)
Độ dịch chuyển của vật trong giai đoạn 8 s đầu là d12 = 0  (0,5 đ)
Câu 5 (1đ).
Gọi a là gia tốc của xe; vA là vận tốc tại A thì: 
+ vB = vA + a.tAB 
 vA = 10 – 3a (0.25 đ)
+ 2as = v[image: image8.png]


- v[image: image9.png]F g



 
 125a = - 100 + 6a – 9a2 

 a = - [image: image10.png]


 m/s2, hoặc a = - 5 m/s2(0.25 đ)

+) Với a = -[image: image11.png]


 s, thì vA =  [image: image12.png]


(m/s) 
t =[image: image13.png]


= 7,5 s.(0.25 đ)
+) Với a = - 5 s, thì vA = 25 m/s  
t =[image: image14.png]


= 5 s.  (0.25 đ)
Câu 6 (1 đ): Phương án thí nghiệm : 
Thả vật nặng rơi từ tầng 2 xuống mặt đất đồng thời bấm đồng hồ để đo thời gian vật rơi xuống mặt đất. Lấy g= 9,8 [image: image16.png]


(0,5đ)
Sử dụng công thức :  [image: image18.png]


, Ta tính được chiều cao từ tầng 2 trường học (0,5đ)
Hết!
